
STT Họ và tên MSV Lớp Ngày sinh Ngày thi

Tiết Bắt 

đầu Phòng Điểm cũ

Điểm 

mới Môn

Giữ 

Nguyên

1 Nguyễn Thị Bích Diệp 605012 K60CNSH 27/05/2018 2 ND203 5.5 5.5 XSTK x

2 Nguyễn Hoàng Minh 622917 K62TYA 27/05/2018 2 ND102 3.8 3.8 XSTK x

3 Lê Ngọc Giang 600832 K60CNSHE 27/05/2018 4 ND106 2.5 2.5 XSTK x

4 Bùi Văn Công 594087 K59NNB 27/05/2018 8 ND101 4.8 4.8 XSTK x

5 Trần Thị Liên 620770 K62CNTPA 27/05/2018 8 ND201 4 4 XSTK x

6 Nguyễn Thị Thanh Huyền 601858 K60KHCTB 2/6/2018 4 ND201 2.3 2.3 TCC x

7 Nguyễn Thị Thu Thảo 591438 K59CNSTHA 2/6/2018 4 ND202 4.8 4.8 TCC x

8 Phạm Thị Tô Diệu 622037 2/6/2018 3 ND302 6.8 6.8 CST2 x

9 Ngô Tuấn Anh 602551 K60QLKT 13/06/2018 3 ND401 2.3 2.3 GT x

10 Phạm Thị Thùy 623262 K62TYD 25/07/2018 8 ND202 6.5 7 XSTK

11 Sầm Hoài Đức 573075 K57CKCT 2/6/2018 2 ND105 2.8 6 XSTK

12 Lê Văn Hải 603124 K60KTNNA 2/6/2018 2 ND101 1.5 2 XSTK
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